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[bookmark: note]Câu 1. Cư dân ở Địa Trung Hải tập trung chủ yếu ở 
	A. miền núi.	B. nông thôn.	C. thành thị. 	D. trung du.
Câu 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu? 
	A. Khắp các nước phương Đông. 
	B. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải. 
	C. Khắp thế giới. 
	D. Khắp Trung Quốc và Ấn Độ. 
Câu 3. Việc tạo ra của cải thừa thường xuyên đã dẫn đến sự thay đổi quan trọng nhất trong xã hội nguyên thủy là
	A. làm cho đời sống vật chất của con người được nâng cao.
	B. giai cấp và nhà nước ra đời.
	C. con người bắt đầu biết đến văn học, nghệ thuật.
	D. làm xuất hiện tư hữu và quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ.
Câu 4. Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì? 
	A. quốc gia có thành thị. 	B. cư dân sống chủ yếu ở thành thị. 
	C. mỗi thành thị có nhiều quốc gia. 	D. mỗi thành thị là một quốc gia. 
Câu 5. Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, lực lượng nào là lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội? 
	A. Chủ nô. 	B. Nô lệ. 	C. Bình dân. 	D. Kiều dân.
Câu 6. Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và Rô-ma còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông? 
	A. Nông dân.	B. Thợ thủ công.	C. Bình dân.	D. Thương nhân.
Câu 7. Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới "Người lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ nữ Mi lô"  là của nước nào? 
	A. Ấn Độ.	B. Rô-ma.	C. Trung Quốc. 	D. Hi Lạp.
Câu 8. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đầu tiên ở khu vực nào? 
	A. Ven bờ biển. 	B. Vùng núi. 
	C. Vùng trung du.	D. Lưu vực các con sông lớn. 
Câu 9. Vua ở Ai Cập được gọi là 
	A. Pha-ra-ôn. 	B. Thần thánh dưới trần gian.
	C. Thiên tử.	D. En-xi.
Câu 10. Trong quá trình phát triển chung của một lịch sử nhân loại, cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng sắt sớm nhất? 
	A. Trung Quốc, Việt Nam. 	B. Tây Á, Nam Âu. 
	C. In-đô-nê-xi-a, Đông Phi.	D. Tây Á, Ai Cập.
Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu làm cho xã hội nguyên thủy hoàn toàn tan rã là
	A. do sự xung đột liên tục giữa các bộ lạc.
	B. do sự phân phối sản phẩm thừa không đều.
	C. do trình độ hiểu biết của con người ngày càng cao.
	D. do sự công bằng và bình đẳng bị phá vỡ.
Câu 12. Phần lớn lãnh thổ của các nước phương Tây cổ đại được hình thành trên những vùng đất nào? 
	A. Núi và cao nguyên. 	B. Núi.
	C. Cao nguyên.	D. Đồng bằng.
Câu 13. Quốc gia phương Đông cổ đại nào giỏi về số học? 
	A. Ai Cập. 	B. Lưỡng Hà.	C. Trung Quốc. 	D. Ấn Độ. 
Câu 14.  Điền vào chỗ chấm (.....) câu sau đây sao cho đúng: 
"Những tri thức ........ ra đời vào loại sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp". 
   A. Chữ viết. 		
   B. Toán học.
   C. Lịch pháp và Thiên văn học. 
   D. Chữ viết và lịch.
Câu 15. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trong khoảng thời gian nào? 
	A. Thiên niên kỉ III - IV TCN. 	B. Thiên niên kỉ V - IV TCN.
	C. Thiên niên kỉ IV – III. 	D. Thiên niên kỉ IV - III TCN. 
Câu 16. Được gọi là xã hội chiếm nô, xã hội đó có đặc trưng tiêu biểu là gì?
	A. Xã hội chủ yếu dựa trên sự bóc lột sức lao động của nô lệ.
	B. Chủ nô chiếm hữu nhiều nô lệ
	C. Xã hội chỉ có hoàn toàn nô lệ
	D. Chủ nô bắt bớ, buôn bán nô lệ.
Câu 17. So với các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp - Rôma, thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại phương Đông có sự khác biệt là 
	A. chế độ chuyên chế cổ đại.
	B. đứng đầu nhà nước là Hoàng đế.
	C. thể chế dân chủ cộng hòa.
	D. đứng đầu nhà nước là Hội đồng 500.
Câu 18. Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là 
	A. Chữ tượng ý 	B. Chữ tượng hình.
	C. Chữ tượng hình và tượng ý. 	D. Chữ La-tinh.
Câu 19. Ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải? 
	A. Thương nghiệp.
	B. Nông nghiệp.
	C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp. 
	D. Trồng trọt và chăn nuôi. 
Câu 20. Điểm chung dẫn tới sự ra đời sớm của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
	A. Sự gắn kết giữa các công xã để phát triển kinh tế.
	B. Sự gắn kết giữa các công xã để săn bắt, hái lượm.
	C. Sự gắn kết giữa các công xã để chống ngoại xâm.
	D. Sự gắn kết giữa các công xã để trị thủy.
Câu 21. Vì sao ngành nông nghiệp phát triển sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông? 
	A. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi. 
	B. Nhân dân cần cù lao động. 
	C. Sử dụng công cụ bằng sắt sớm. 
	D. Các nghành kinh tế khác chưa có điều kiện phát triển.
Câu 22. Di cốt của Người tinh khôn đã được tìm thấy ở
	A. Châu Âu và Đông Phi.	B. Châu Âu và Bắc Mĩ.
	C. Châu Á và Bắc Phi.	D. Khắp các châu lục.

Câu 23. Công thức vàng của xã hội nguyên thủy được thể hiện ở
	A. Có làm có hưởng và không làm thì không hưởng.
	B. Mọi người đều phải làm việc.
	C. Mọi người hợp tác lao động và hưởng thụ như nhau.
	D. Mọi người đều được hưởng thụ. 
Câu 24. Xương hóa thạch của loài vượn cổ đã được tìm thấy ở khu vực nào?
	A. Bắc Mĩ.	B. Phía tây Châu Âu
	C. Đông Phi, Tây Á, Đông Nam Á.	D. Bắc và Trung Phi.
Câu 25. Trong buổi đầu thời đại kim khí, loại kim loại nào được sử dụng sớm nhất? 
	A. Đồng thau. 	B. Đồng đỏ.	C. Sắt.	D. Thiếc.
Câu 26. Biểu hiện nào dưới đây không gắn liền với bộ lạc? 
	A. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau. 
	B. Mọi sinh hoạt là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung. 
	C. Tập hợp các thị tộc sống cạnh nhau.
	D. Tập hợp một số thị tộc có cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi. 
Câu 27. Xuất phát từ nhu cầu nào nào mà cư dân phương Đông cổ đại gắn bó, ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã? 
	A. Sản xuất thủ công nghiệp.	B. Chống giặc ngoại xâm. 
	C. Trồng lúa nước.	D. Trị thuỷ.
Câu 28. Bước tiến quan trọng nhất của Người tối cổ là
	A. Đã biết chế tạo công cụ và làm ra lửa.
	B. Đã biết trồng trọt và chăn nuôi.
	C. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người.
	D. Đã biết cư trú theo kiểu “nhà cửa”.
Câu 29. Đến thời kì Người tinh khôn đã xuất hiện những màu da khác nhau là
	A. Da trắng, da đen và da nâu.	B. Da vàng, da đen và da trắng.
	C. Da vàng, da đen và da đỏ.	D. Da trắng, da đỏ và da đen.
Câu 30. Con người vốn tiến hóa từ một loài vượn cổ với đặc điểm là
	A. Có thể chế tạo ra công cụ lao động.
	B. Có thể tích não lớn gần bằng người hiện đại.
	C. Có thể đứng thẳng và đi bằng hai chân, hai chi trước có thể cầm, nắm.
	D. Có cơ thể giống với chúng ta ngày nay.
Câu 31. Năm 476, đế quốc nào ở Địa Trung Hải một thời oai hùng, bị sụp đổ? 
	A. Đế quốc Hi Lạp. 	B. Đế quốc Ba Tư 	C. Thị quốc A-ten.	D. Đế quốc Rô-ma. 
Câu 32. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở Hi Lạp và Rô-ma có hai tầng lớp cơ bản nào? 
	A. Chủ nô và nô lệ.	B. Chủ nô và kiều dân.
	C. Chủ nô và bình dân.	D. Chủ nô và nông dân công xã. 
Câu 33. Nước nào đi đầu trong việc hiểu biết chính xác về Trái Đất và hệ Mặt trời? Nhờ đâu? 
	A. Rô-ma, Nhờ sản xuất thủ công nghiệp. 
	B. Hi Lạp. Nhờ đi biển. 
	C. Ba Tư. Nhờ khoa học - kỹ thuật phát triển. 
	D. Hi Lạp. Nhờ buôn bán giữa các thị quốc 
Câu 34. Điểm khác nhau cơ bản về kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông với các quốc gia cổ đại Hi Lạp – Rôma là 
	A. thương nghiệp có vai trò hàng đầu.
	B. sản xuất nông nghiệp là chủ đạo.
	C. thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng.
	D. thủ công, thương nghiệp có vai trò quan trọng.
Câu 35. Khi mới ra đời quốc gia cổ đại phương Đông đã biết sử dụng công cụ lao động bằng
	A. đồng thau, sắt. 	B. đá, tre và gỗ, đồng thau. 
	C. đá và đồng đỏ.	D. tre, gỗ, đá. 
Câu 36. Điểm khác nhau cơ bản giữa gia đình phụ hệ và gia đình mẫu hệ là gì?
	A. Đàn ông có vai trò trụ cột và giành quyền quyết định trong gia đình.
	B. Đàn bà giúp việc trong nhà.
	C. Đàn bà có vai trò quyết định.
	D. Đàn ông và đàn bà có vai trò như nhau.
Câu 37. Tầng lớp đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là 
	A. Nông nô. 	B. Nô lệ.
	C. Nông dân công xã.	D. Nông dân tự do.
Câu 38. Trong các quốc gia cổ đại phương Đông, tầng lớp thấp nhất trong xã hội là 
	A. nô lệ và nông nô. 	B. nông nô. 
	C. nô lệ.	D. Nông dân công xã.
Câu 39. I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại? 
	A. Hi Lạp.	B. Ai Cập.	C. Ấn Độ.	D. Rô-ma.
Câu 40. Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập rất giỏi về hình học? 
	A. Phải vẽ các hình để xây tháp và tính diện tích nhà ở của vua. 
	B. Phải tính toán trong quá trình xây dựng các công trình kiến trúc. 
	C. Do nhu cầu đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân. 
	D. Do nhu cầu đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình kiến trúc. 
------ HẾT ------
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